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QUẬN 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 03/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 07 tháng 3 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc ban hành Quy ñịnh về nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, 

công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa 

ñổi một số ñiều của của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và 

29 tháng 4 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông 

tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Thông tư số 83/2005/TT-BNV 

ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ về nâng bậc lương trước thời hạn ñối với 

cán bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện công văn số 8521/UBND-VX ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán 

bộ, công chức, viên chức; Công văn số 63/CV-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2006 của 

Sở Nội vụ về hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về nâng bậc lương 
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trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng 

Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 

hành chính sự nghiệp trực thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các 

ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức  

và viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-UBND  

ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12) 

 

 

Chương I 

 NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. ðây là quy ñịnh về chế ñộ nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, 

công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, 

nhằm ñộng viên cán bộ, công chức, viên chức thi ñua lao ñộng sáng tạo, có sáng kiến 

cải tiến lề lối làm việc, phấn ñấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao, góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ñơn vị. 

ðiều 2. ðối tượng tiêu chuẩn, ñiều kiện áp dụng 

1. ðối tượng: 

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và xếp lương theo bảng 

lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ theo Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ trong các cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước và ñơn vị sự nghiệp. 

1.2. Người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng trong chỉ tiêu biên chế của 

các cơ quan quản lý nhà nước và ñơn vị sự nghiệp bao gồm: 

- Những người hợp ñồng làm việc theo Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP ngày 17 

tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế ñộ hợp ñồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính. 

- Những người ñược hợp ñồng trong chỉ tiêu biên chế và ñã ñược xếp lương theo 

Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. 

1.3. Cán bộ chuyên trách, công chức thuộc ñịnh biên trả lương của phường ñược 
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Ủy ban nhân dân quận giao theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 114/2003/Nð-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 

2. ðiều kiện, tiêu chuẩn: 

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức, lao ñộng hợp ñồng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 

này lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại thời ñiểm giữ bậc lương ñã 

ñược cấp có thẩm quyền khen thưởng, tôn vinh, ñánh giá (quyết ñịnh công nhận bằng 

văn bản) theo các hình thức sau: 

- Huân, Huy chương các loại; 

- Anh hùng lao ñộng; 

- Bằng khen; 

- Danh hiệu vinh dự nhà nước; 

- Chiến sĩ thi ñua toàn quốc, chiến sĩ thi ñua cấp bộ, chiến sĩ thi ñua cấp thành 

phố.  

- Phát minh, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu 

ích ñược Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng thành phố công nhận; 

- ðề tài, dự án khi ñưa vào áp dụng, nghiên cứu, nghiệm thu ñược ñánh giá ñạt 

hiệu quả cao. 

2.2. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn 

thiếu từ 01 tháng ñến 12 tháng ñể ñược nâng bậc lương thường xuyên thì ñược xét 

nâng một bậc lương trước thời hạn tối ña là 12 tháng so với thời gian nâng bậc lương 

thường xuyên theo quy ñịnh. Không ñược thực hiện nâng hai lần hoặc hai bậc trong 

thời gian giữ một bậc lương. 

2.3. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này ñược 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả 

lương của cơ quan, ñơn vị. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ  

 

ðiều 3. Tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức ñể làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau: 
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Thực hiện chế ñộ nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng ñối với cán bộ, công 

chức, viên chức ñạt các thành tích: 

- ðược khen thưởng bằng các hình thức Huân, Huy chương các loại; Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ; 

- ðược phong tặng Anh hùng lao ñộng, ñược Nhà nước trao tặng danh hiệu vinh dự; 

- ðạt danh hiệu chiến sĩ thi ñua toàn quốc, chiến sĩ thi ñua cấp Bộ, ngành;  

- Có ñề tài, dự án, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải tiến kỹ thuật, giải pháp 
hữu ích ñược Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng thành phố công nhận và ñánh giá cao; 

- ðược tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố vì ñã có thành tích xuất 
sắc trong hai năm liền kề;  

- ðạt danh hiệu chiến sĩ thi ñua cấp thành phố. 

ðiều 4. Nguyên tắc thực hiện 

Việc bình xét và ñề nghị cán bộ, công chức, viên chức ñược nâng bậc lương 
trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải theo các 
nguyên tắc sau:  

1. ðảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai và ñoàn kết. 

2. Thực hiện ñúng các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 2 của Quy ñịnh này. 
Không nhất thiết phải ñề nghị cho ñủ chỉ tiêu hoặc không nhất thiết năm nào cũng có 
người ñược ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. 

3. Mỗi thành tích chỉ áp dụng ñể xét nâng bậc lương trước thời hạn một lần. 

4. Nếu có nhiều cán bộ, công chức, viên chức ngang nhau về cấp ñộ thành tích 
thì thứ tự ưu tiên ñể ñề nghị và xem xét quyết ñịnh như sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành tích cao nhất ñược phong tặng, tặng 
thưởng ñã xét còn có thành tích khác cũng ñược phong tặng, tặng thưởng; 

- Cán bộ, công chức, viên chức ngoài chuyên môn, nghiệp vụ chuyên trách còn 
kiêm nhiệm công tác ñảng, ñoàn thể của cơ quan, ñơn vị; 

- Cán bộ, công chức, viên chức có tuổi ñời từ 55 trở lên ñối với nam; 50 tuổi trở 
lên ñối với nữ; 

- Thứ tự ưu tiên theo chức vụ: người không giữ chức vụ, người có hệ số phụ cấp 
chức vụ thấp ñến người có phụ cấp chức vụ cao hơn; 

- Thứ tự ưu tiên theo ngạch lương: ngạch nhân viên thừa hành, C, B, A0, A1, 
A2, A3.  



  
44 CÔNG BÁO  Số 30 - 01 - 4 - 2008                          

 
Chương III 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

ðiều 5. Trách nhiệm thi hành 

Căn cứ ñiều kiện, tiêu chuẩn ñược nêu tại Quy ñịnh này: 

- Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm trao ñổi với cấp Ủy và Ban Chấp 

hành Công ñoàn cùng cấp ñể thống nhất các tiêu chí cụ thể về thành tích của cá nhân 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở xét chọn những 

trường hợp ñược ñề nghị nâng bậc lương trước thời hạn; 

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức ñược nâng bậc lương trước thời hạn 

phải ñược Hội ñồng lương của cơ quan, ñơn vị thông qua từng trường hợp và ñược 

thông báo công khai trong cơ quan, ñơn vị. 

- Hội ñồng lương cơ quan, ñơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức 

ñược nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, ñơn vị kèm theo bản sao các quyết 

ñịnh khen thưởng, phong tặng, ñánh giá và quyết ñịnh lương ñang hưởng của cán bộ, 

công chức, viên chức. 

 

Chương IV 

 ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 6. Quy ñịnh này ñược công khai trong cơ quan, ñơn vị và căn cứ xét nâng 

bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ.  

Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị phối hợp Chủ tịch Công ñoàn cùng cấp phổ biến 

Quy ñịnh này ñến cán bộ, công chức, viên chức. 

ðiều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề cần bổ sung, sửa ñổi, ñề nghị 

các cơ quan, ñơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ ñể tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn ðức 

 


